
Số QĐ xử phạt 

chính

xử phạt bổ sung

1 Nha khoa Á Châu
110 Bạch Đằng, khóm 5 phường

Châu Phú A, TP Châu Đốc
Răng Hàm Mặt

Người hành nghề không có

CCHN KB-CB

38/QĐ-XPHC;

06/5/2022
phạt tiền không

Nguyễn Mạnh Hùng; sinh ngày 17/2/1982;

cmnd: 025417127 cấp ngày 18/8/2011 CA

TPHCM

2
Nha khoa Hoàn Mỹ Sài

Gòn

182 Sương Nguyệt Ánh, p. Châu

Phú A, TP Châu Đốc
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

25/QĐ-XPHC,

25/4/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 18 tháng

Nguyễn Đoàn Bá Hưng, sinh ngày 25/5/1986;

cmnd: 321175662 cấp ngày 04/6/2020 CA Bến

Tre

3 Nha khoa Doctor Hạ
127 Lê Lợi, phường Châu Phú B,

TP Châu Đốc
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

11/QĐ-XPHC,

04/4/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 12 tháng

Trần Ngọc Bích Tuyền, sn: 02/2/1990, cmnd:

351921437 cấp ngày 11/10/2009 CA An Giang

4
Nha khoa Sài Gòn Châu

Đốc

153 Lê lợi, p. Châu Phú B, TP

Châu Đốc
Răng Hàm Mặt

Sử dụng người hành nghề

không có CCHN KB-CB

29/QĐ-XPHC;

29/4/2022
phạt tiền không

Trần Thị Bảo Thiện; sinh ngày 20/8/1980;

cmnd 351357337 cấp ngày 02/10/2015

5 Nha khoa Sài Gòn
29 Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn

Chợ Mới, huyện Chợ Mới
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

48/QĐ-XPHC;

26/5/2022
phạt tiền không

Phạm Văn Vương, sn 1996; ĐKHK: xã Đliê

Ya, h.Krông Năng, Đăk Lăk; cmnd: 241527004

cấp ngày 11/01/2012 CA Đăk Lăk

6 Nha khoa Tân Việt Mỹ

04 Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Long

Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện

Chợ Mới

Răng Hàm Mặt Không GPHĐ
46/QĐ-XPHC;

26/5/2022
phạt tiền không

Nguyễn Văn Kiên, sn: 14/6/1992, ĐKHK Sơn

Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ; cmnd:

132064688 cấp ngày 29/8/2007 CA Phú Thọ

7
Dịch vụ làm răng giả Việt

Đức

124 quốc lộ 91, tổ 03 ấp Bình

Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện

Châu Phú

dịch vụ làm răng

giả

hành nghề vượt quá phạm vi

chuyên môn ghi trong CCHN

KB-CB; biển hiệu không đúng

qui định

43//QĐ-XPHC

44/QĐ-XPHC;

17/5/2022

phạt tiền

Tước CCHN của

Phạm Thị Thảo

Nguyên 23 tháng

Phạm Thị Thảo Nguyên, sn: 22/04/1993;

HKĐK: Tây Phú, h. Thoại Sơn; cmnd:

352164779 cấp ngày 29/6/2010 CA AG

8 Nha khoa Pháp Việt
250A quốc lộ 91, ấp Vĩnh Lộc,

thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

36/QĐ-XPHC;

05/5/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 18 tháng

Phạm Công Lượng; sinh ngày 28/7/1990;

HKĐK: ấp Phượng Vỹ, xã Suối Cao, huyện

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; cmnd: 271899411

cấp ngày 15/2/2008 CA Đồng Nai

9 Nha khoa Sài Gòn Quốc Tế
227 quốc lộ 91, ấp Vĩnh Lộc, Thị

trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
Răng Hàm Mặt

Không GPHĐ; Người hành

nghề không có CCHN KB-CB

30/QĐ-XPHC;

29/4/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 18 tháng

Hàn Văn Quảng; sinh ngày 29/9/1997; cmnd

174862041 cấp ngày 07/5/2015 CA Thanh Hóa
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10 Nha khoa Công nghệ cao
1176 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ

Bình, TP Long Xuyên
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

40/QĐ-XPHC;

09/5/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 12 tháng

Công ty TNHH Nha khoa Công nghệ cao An

Giang; người đại diện Vũ Xuân Tú, sn

03/3/1978; ĐKHK: Thôn 8 Thọ Diên, Thọ

Xuân, Thanh Hóa; cccd: 038078006946 cấp

ngày 19/6/2018

11 Nha khoa Quốc Tế 1
22/2 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ

Bình, TP Long Xuyên
Răng Hàm Mặt

Sử dụng người hành nghề

không có CCHN KB-CB;

Người chịu trách nhiệm chuyên

môn không có mặt tại cs trong

thời gian hoạt động

42/QĐ-XPHC;

16/5/2022
phạt tiền không

NGuyễn Ngọc Thành,sn: 30/10/1981, cccd:

031081021547 cấp ngày 22/11/2021; Trần

Trọng Phú; sn: 20/3/1990 ; Quê quán: Phước

Nghĩa, Tuy Phước, Bình Định; cccd:

052090008420 cấp ngày 16/12/2021

12 Nha khoa Thăng Long
1205 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ

Bình, TP Long Xuyên
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

484/QĐ-XPHC;

02/10/2020 của

UBND TỈNH

phạt tiền
Đình chỉ hoạt động

cơ sở 09 tháng

thuộc Công ty TNHH một thành viên Y khoa

Quốc tế Á Châu; đc: 52-53 Lạc Hồng, khu phố

4, p. Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, KG. Người đại

diện theo pháp luật: Trịnh Quang Thăng, cccd:

001087004900 cấp ngày 03/3/2015

13 Nha khoa Long Xuyên 1
966 Trần Hưng Đạo, p. Bình

Khánh, TP Long Xuyên

Sử dụng người hành nghề

không có CCHN KB-CB

24/QĐ-XPHC;

25/4/2022
phạt tiền

không
BS Bùi Thanh Nghị; sinh ngày 24/5/1985;

cmnd: 351727959 cấp ngày 04/8/2017 CA AG

14 Nha khoa Việt Mỹ
28/5 Trần Hưng Đạo, p. Mỹ

Xuyên, TP Long Xuyên
Răng Hàm Mặt

Sử dụng người hành nghề

không có CCHN KB-CB

45/QĐ-XPHC;

09/5/2022
phạt tiền không

Vũ Thị Mai Thu, sn: 06/4/1978, cmnd:

352353087 cấp ngày 11/1/2012 Ca AG

15 Nha khoa Nhân Tâm
240 Tôn Đức Thắng, ấp Trung 3,

thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

47/QĐ-XPHC;

26/5/2022
phạt tiền không

Nguyễn Thành Pun; sn: 26/2/1989; ĐKHK:

Thôn 4Ea Đar, Ea Kar, Đăk Lăk; cmnd:

240991762 cấp ngày 2012 CA Đăk Lăk;

16
Nha khoa Blue Dental

Tịnh Biên

Tổ 8 đường nhựa, khóm Xuân

Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện

Tịnh Biên

Răng Hàm Mặt Không GPHĐ
37/QĐ-XPHC;

06/5/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 12 tháng

Thái Lê Thiên Dũng, sn: 04/4/1993; HKĐK:

Khóm Thới Hòa, tt Nhà Bàng, h. Tịnh Biên;

cccd: 089093000571 ngày 26/3/2021

17 Nha khoa Thiên Phước
461/13 khóm Thới Hòa, thị trấn

Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
Răng Hàm Mặt

Người hành nghề không có

CCHN KB-CB

26/QĐ-XPHC;

28/4/2022
phạt tiền không

Chau Cháp Chiên; sinh ngày 03/4/1993; cccd:

089093016421 cấp ngày 16/8/2021; 

18 Nha khoa Việt Mỹ TC

157 Tôn Đức Thắng, khóm Long

Thạnh A, p.Long Thạnh, thị xã

Tân Châu

Răng Hàm Mặt

Sử dụng người hành nghề

không có CCHN KB-CB;

Người chịu trách nhiệm chuyên

môn không có mặt tại cs trong

thời gian hoạt động

49/QĐ-XPHC;

06/5/2022
phạt tiền không

Nguyễn THị Mỹ Hạnh, sn: 22/12/1955; cmnd:

020209504 cấp ngày 20/602001 CA TPHCM

19 Nha khoa Song Mỹ
ấp Trung Bình, xã Thoại Giang,

huyện Thoại Sơn
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

31/QĐ-XPHC;

29/4/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 12 tháng

Cao Thị Cẩm Linh; sinh ngày 26/8/1995; cmnd

352372383 cấp ngày 18/8/2010 CA AG

20
Nha khoa thẫm mỹ Việt

Đức

256 Nguyễn Thị Hạnh, thị trấn

Óc Eo, huyện Thoại Sơn
Răng Hàm Mặt Không GPHĐ

32/QĐ-XPHC;

29/4/2022
phạt tiền

Đình chỉ hoạt động

cơ sở 18 tháng

Trương Trung Hậu; sinh ngày 27/5/1990; cmnd

351851468 cấp ngày 16/12/2015 CA AG
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